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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC, TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Kiều Kim Xuân 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Văn Minh 

2. Bà Nguyễn  hanh  hảo 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn  hanh Lịch –  hư ký  òa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sa Đéc  tham gia phiên 

toà: Bà Lê  hị  hu Phương - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 10 năm 2017, t i trụ sở  òa án nhân dân thành phố  a   c 

  t  ử sơ th m c ng khai vụ án thụ  ý số 383/2014/ L  -D  ngày 05 tháng  11  

năm 2014, về tranh chấp dân sự về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, chia tài 

sản chung theo  uy t định đưa vụ án ra   t  ử số 73/2017/  XX  -D  ngày 12 

tháng 9 năm 2017, các  uy t định ho n phiên tòa số 31/2017/    -D  ngày 28 

tháng 9 năm 2017 và số 33/2017/    -D  ngày 30 tháng 9 năm 2017  giữa các 

đương sự: 

 Nguyên đơn:  

1. Chị Mai Lan  ư ng V, sinh năm 1964 

2. Chị Mai Lan   ng  , sinh năm 1967 

3. Chị Mai Lan  hanh  , sinh năm 1969 

C ng địa ch  cư tr :   ố nhà 469/9 , đư ng  , Kh m M, Phư ng N, thành 

phố  , t nh   ng  háp 

Ng  i đ i di n  h p pháp của nguyên đơn  ch  H  ch  T: Chị Mai Lan 

 ư ng V, sinh năm 1964,  à đ i diện theo ủy quyền (Văn bản ủy quyền ngày 

06/11/2012 và văn bản ủy quyền  bổ sung ngày 25/11/2016); 

4. Anh Mai Thanh S, sinh năm 1971 

 ịa ch  cư tr :  ố nhà 874/91,  ư ng T, Phư ng C, thành phố V, t nh Bà 

 ịa – V ng  àu. 
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Ng  i bảo v  quyền và l i ích h p pháp của nguyên đơn Mai Lan T  ng 

V: Bà     hị Xuân   – Luật sư Văn phòng Luật sư X thuộc  oàn Luật sư t nh 

  ng  háp 

 ịa ch : 70, V, Khóm M, Phư ng N, thành phố S, t nh   ng  háp 

   đơn:  

1. Ông  Lê Minh C, sinh năm 1939 

2. Bà  rương  hị  1, sinh năm 1949 

3. Chị Lê Minh  hể L, sinh năm 1967 

4. Anh Lê Minh T1, sinh năm 1972 

C ng địa ch  cư tr :  ố nhà 326 , đư ng  , Kh m M, Phư ng N, thành 

phố  , t nh   ng  háp. 

Ng  i đ i di n h p pháp của b  đơn ông C, bà H1, ch  L:  Anh Lê Minh 

T1, sinh năm 1972,  à đ i diện theo ủy quyền (Văn bản ủy quyền  ngày 

26/11/2014 và 30/6/2017). 

 Ng  i có quyền l i  nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Lê Minh M  D, sinh năm 1946 

 ịa ch  cư tr :  ố nhà 513, đư ng H, Kh m N, Phư ng M, thành phố  , 

t nh   ng  háp. 

Chỗ ở hiện nay: 213 Bis,  uốc  ộ 80, ấp P, thị trấn C, huyện C, t nh   ng 

Tháp. 

Ng  i bảo v  quyền và l i ích h p pháp của ng  i có quyền l i  nghĩa vụ 

liên quan (bà D): Bà     hị Xuân   – Luật sư Văn phòng Luật sư X thuộc  oàn 

Luật sư t nh   ng  háp 

2. Bà Lê Minh B ch L1, sinh năm 1942 

 ịa ch  cư tr :  ố nhà 521/91/61, đư ng  , Phư ng Y,  uận B,  hành phố 

   Ch  Minh 

Ng  i đ i di n h p pháp của ng  i có quyền l i  nghĩa vụ liên quan bà 

Liên: Anh  Lâm Thanh T2, sinh năm 1976 

   ịa ch  cư tr : C ng địa ch  v i bà Liên 

(Là đ i diện theo ủy quyền, văn bản ủy quyền ngày 10-5-2017, Tòa án 

nhận ngày 06-7-2017) 

3. Bà  r n  hị Liên  1, sinh năm 1957 

 ịa ch  cư tr :  ố nhà 43,  ổ 12, đư ng Q, kh m C, phư ng B, thành phố 

 , t nh  n  iang. 

4.   ban nhân dân thành phố   

Ngư i đ i diện h p pháp của ngư i c  quyền   i, ngh a vụ  iên quan,    

ban nhân dân thành phố  : Ông  uỳnh  hanh C1 – Ph  Chủ tịch    ban nhân 

dân thành phố  ,  à đ i diện theo ủy quyền, theo Văn bản ủy quyền ngày 

03/4/2017. 

(Các đ ơng sự  luật s  có mặt t i phiên tòa. Riêng ông Huỳnh Thanh C1, 

ng  i đ i di n theo ủy quyền của ng  i có quyền l i  nghĩa vụ liên quan là Uỷ ban 

nhân dân thành phố S vắng mặt và có đơn để ngh  xét xử vắng mặt). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Quá trình tham gia tố tụng t i Tòa án và t i phiên tòa hôm nay  ch  Mai 

Lan T  ng V là nguyên đơn  đồng th i là đ i di n theo ủy quyền của nguyên đơn 

Mai Lan Hồng H, Mai Lan Thanh T  trình bày: 

Ngu n gốc đất và nhà đang tranh chấp  à của cụ Lê Văn L2 và cụ Nguyễn 

 hị D1. Cụ L2 và cụ D1 ch t kh ng để   i di ch c.  ai cụ c  hai ngư i con tên 

Lê Minh T3 và Lê  hị N. 

Ông T3 (ch t năm 1977) c  v  tên  rương  hị M (ch t năm 1949) có 04 

ngư i con tên Lê Minh Thanh T4 (ch t năm 2007) Lê Minh C, Lê Minh B ch L1 

và Lê Minh M  D. 

Bà Nên c  ch ng tên  r n Văn M (ch t th i gian nào kh ng rõ) và c  một 

ngư i con tên  r n Ngọc   (ch t năm 2010). Ông A c  v   à Lao N1 (đ  ch t), 

không có con; v  thứ  à bà Lê  hị L3 và một con tên  r n  hị Liên  1. 

Khi còn sống, cụ L2, cụ D1 c  t o  ập khối tài sản g m nhà đất hai mặt tiền 

t i đư ng   và đư ng T thành phố S (số c   à 25/1 đư ng  , thành phố S). 

Ngày 07-11-1989, bà Lê Minh Thanh T4; ông Lê Minh C, bà Lê Minh 

B ch L1, bà Lê Minh M  D, ông  r n Ngọc    ập Biên bản họp thân tộc, phân 

chia tài sản, nội dung:  

- Ph n thứ nhất của căn nhà bao g m ph n đất và nhà t i mặt tiền đư ng T 

(hiện  à số 326 , T, kh m N, phư ng M, thành phố S) thống nhất giao (chia) cho  ng 

Lê Minh C đư c trọn quyền hưởng thụ. 

- Ph n thứ hai  à căn nhà ba gian t i số 513,  ư ng  , kh m N, phư ng M, 

thành phố S gắn  iền trên đất chia  àm 03 ph n:  

+ Căn thứ nhất:  à sở hữu chủ của bà Lê Minh Thanh T4; 

+ Căn thứ hai (căn giữa) sở hữu chủ của  ng  r n Ngọc   và bà Lê Minh 

B ch L1; 

+ Căn thứ ba:  à sở hữu chủ của bà Lê Minh M  D. 

 iêng ph n giữa hai mặt tiền (gọi  à v ng đệm)  à ph n đất trống sử dụng 

chung  àm nhà b p, nhà vệ sinh,  ối thoát nư c cho cả hai ng i nhà. 

Nhà, đất t i th i điểm trên chưa đư c cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà. 

Các tài sản g m tủ, bàn, gh  trong nhà  à tài sản chung của 05 (năm) ngư i. 

Ngày 04-8-1993, ông Mai Văn  1 (ch ng của bà Lê Minh Thanh T4) đư c 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sau đây vi t tắt  à giấy chứng nhận   D 

đất) toàn bộ ph n đất của hai căn nhà trên,  à thửa 566, t  bản đ  02 diện t ch 

248m
2
. 

Ngày 28-3-2003, ông Mai Văn  1  àm h p đ ng chuyển như ng diện t ch 

82,23m
2
 c ng ph n nhà gắn  iền mặt tiền đư ng T (hiện  à số 326 , T, khóm N, 
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phư ng M, thành phố S) cho ông Lê Minh C và h p đ ng chuyển như ng ph n 

đất c ng căn nhà gắn  iền mặt tiền đư ng   diện t ch 165,9m
2
 (hiện  à số 513, 

 ư ng  , kh m N, phư ng M) cho bà Lê Minh M  D. 

Ngày 08-8-2005, ông Lê Minh C đư c cấp giấy chứng nhận   D dụng đất  

thửa 4123 t  bản đ  02 diện t ch 82,23m
2
. 

Ngày 10-8-2005, bà Lê Minh M  D đư c cấp giấy chứng nhận   D đất 

thửa 566, t  bản đ  02 diện tích 165,9m
2
. 

Do bà Lê Minh B ch L1 khi u n i nên    ban nhân dân thành phố S ban 

hành  uy t định số 719/  . BND-HC ngày 01-10-2013 về việc thu h i giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số  C-938245, số vào sổ cấp giấy chứng nhận  -

00130 cấp ngày 10-8-2005 cho bà Lê Minh M  D, t i số 513,  ư ng  , khóm N, 

phư ng M, thành phố S. 

 iện nay, nhà, đất t i số 513  ư ng   do gia đình ông C: g m ông C, bà 

H1, chị L, anh T1 quản  ý. 

Do bà Lê Minh Thanh T4 đ  ch t nên các con bà T4  à chị Mai Lan  ư ng 

V, chị Mai Lan   ng  , chị Mai Lan Thanh T, anh Mai Thanh S yêu c u gia 

đình ông C, g m: Ông Lê Minh C, bà  rương  hị  1, chị Lê Minh  hể L, anh Lê 

Minh T1 giao ph n nhà, đất t i gian thứ nhất của căn nhà cho các chị em chị V 

quản  ý, sử dụng nhưng ông C, bà H1, chị L, anh T1 kh ng đ ng ý nên phát sinh 

tranh chấp. 

  i phiên tòa, các nguyên đơn thay đổi một ph n yêu c u, kh ng yêu c u 

chia đất t i vị tr  v ng đệm (ph n giữa 02 ng i nhà), ch  yêu c u đư c quyền sử 

dụng nhà, đất t i vị tr   ình 3 diện t ch 54,4m
2
 các mốc 4-4a-4b-4d-4e-6-5a-5-5'-

4 theo m nh tr ch đo số 50-2015 điều ch nh, bổ sung ngày 25-9-2017 của Văn 

phòng đăng ký   D đất thành phố S (nay  à Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai thành phố S),  à một ph n thửa 566, t  bản đ  2, tọa   c t i 513,  ư ng  , 

kh m N, phư ng M, thành phố S, yêu c u ông C, bà H1, anh T1, chị L giao cho 

các nguyên đơn nhà, đất t i  ình 3.  ối v i các tài sản trong nhà, g m: tủ gỗ 

(  n, nhỏ), trư ng k ,  iễng,...các nguyên đơn kh ng yêu c u chia, kh ng yêu c u 

 òa án giải quy t. 

Nguyên đơn đ ng ý yêu c u độc  ập của ngư i c  quyền   i, ngh a vụ  iên 

quan (bà D) về việc chia tài sản chung, đ ng ý cho bà D đư c quyền quản  ý, sử 

dụng nhà, đất t i  ình 1 thể hiện t i các mốc 2-2d-2c-2b-3b-3a-3-2-2'-2 theo 

m nh tr ch đo số 50-2015 điều ch nh, bổ sung ngày 25-9-2017 của Văn phòng 

đăng ký   D đất thành phố S (nay  à Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

thành phố S),  à một ph n thửa 566, t  bản đ  2, tọa   c t i 513,  ư ng  , khóm 

N, phư ng M, thành phố S . 

Nguyên đơn kh ng đ ng ý yêu c u của ngư i c  quyền   i, ngh a vụ  iên 

quan bà L1, bà H1  à giữ nguyên hiện tr ng nhà, đất t i 513  ư ng  , để  àm nhà 

th  và kh ng phân chia. 

 rong trư ng h p đư c chia một ph n nhà, đất theo yêu c u, nguyên đơn cam 
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k t giữ nguyên hiện tr ng, tự nguyện th  c ng Ông, Bà, kh ng yêu c u các đ ng sở 

hữu (bà L1, bà H1) và bị đơn di d i các tài sản chung, hài cốt t i căn nhà trên. 

T i phiên tòa  nguyên đơn anh Mai Thanh S trình bày:  hống nhất   i 

trình bày của chị V.  nh   c  c ng yêu c u c ng v i chị V, chị   , chị  . 

Quá trình tham gia tố tụng t i Tòa án và t i phiên tòa hôm nay  b  đơn anh 

Lê Minh T1  đồng th i là đ i di n theo ủy quyền của các b  đơn ông Lê Minh C, 

bà Tr ơng Th  H1  ch  Lê Minh Thể L  trình bày: 

Anh T1 thống nhất v i trình bày của chị V về ngu n gốc nhà, đất đang 

tranh chấp.  heo biên bản họp thân tộc ngày 07-11-1989 đ  phân chia nhà, đất t i 

số 513  ư ng    à của 04 (bốn) đ ng sở hữu: bà T4, bà L1, bà D, ông A nhưng 

từ năm 1989 đ n nay do gia đình ông C quản  ý, th  c ng  ng bà, gia đình ông C 

kh ng c  ở sử dụng và c ng kh ng ai sử dụng. Nay các bị đơn kh ng đ ng ý giao 

nhà, đất theo yêu c u của các nguyên đơn, vì gia đình ông C đư c bà L1, bà H1 

giao quản  ý, giữ gìn. Việc chia tài sản cho các nguyên đơn hay kh ng  à do bà 

L1, bà H1 quy t định.  rong trư ng h p bà L1, bà H1 yêu c u gia đình ông C 

giao   i nhà, đất t i 513,  ư ng   thì gia đình ông C đ ng ý. Các bị đơn kh ng 

c  tranh chấp gì đối v i  nhà, đất t i 513  ư ng  . 

Quá trình tham gia tố tụng t i Tòa án và t i phiên tòa hôm nay  ng  i có 

quyền l i  nghĩa vụ liên quan bà Lê Minh Mỹ D trình bày: 

Bà D thống nhất theo   i trình bày nguyên đơn, bị đơn về ngu n gốc nhà, 

đất tranh chấp.  

Bà D đ ng ý theo yêu c u của các nguyên đơn, đ ng ý chia tài sản chung 

 à nhà, đất t i vị tr   ình 3 cho nguyên đơn đư c quyền quản  ý, sử dụng. 

Ngoài ra, bà D c  yêu c u độc  ập: Yêu c u chia tài sản chung  à nhà, đất 

t i 513  ư ng  , yêu c u đư c quyền quản  ý, sử dụng nhà, đất t i  ình 1 thể 

hiện t i các mốc  t i các mốc 2-2d-2c-2b-3b-3a-3-2-2'-2 theo m nh tr ch đo số 

50-2015 điều ch nh, bổ sung ngày 25-9-2017 của Văn phòng đăng ký   D đất 

thành phố S (nay  à Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố S)  à một 

ph n thửa 566, t  bản đ  2, tọa   c t i 513,  ư ng  , kh m N, phư ng M, thành 

phố S. Bà D kh ng đ ng ý sở hữu chung như yêu c u của bà L1, bà H1. 

Quá trình tham gia tố tụng t i Tòa án  trong quá trình thu thập chứng cứ 

ng  i có quyền l i  nghĩa vụ liên quan bà Lê Minh   ch L1 và t i phiên tòa hôm 

nay, anh Lâm Thanh T2  đ i di n h p pháp của ng  i có quyền l i nghĩa vụ liên 

quan bà Lê Minh   ch L1, trình bày: 

Anh T2 thống nhất   i trình bày nguyên đơn, bị đơn, ngư i c  quyền   i, 

ngh a vụ  iên quan về ngu n gốc nhà, đất tranh chấp.  

Anh T2 kh ng đ ng ý theo yêu c u của các nguyên đơn, ngư i c  quyền 

  i, ngh a vụ  iên quan (bà D) về việc chia tài sản chung  à nhà, đất t i số 513 

 ư ng  , kh m N, phư ng M thành phố S. Anh T2 yêu c u giữ nguyên hiện 

tr ng nhà, đất t i số 513  ư ng   để  àm Nhà  ương hỏa th  họ Lê theo tinh 

th n của  Biên bản họp thân tộc ngày 07-11-1989,  à sở hữu chung, kh ng phân 
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chia, vì căn nhà 513  ư ng    à nhà cổ  ưa,  à di sản văn h a của  ng bà để   i 

c  giá trị k  niệm. 

 ối v i chi ph  sửa chữa tr ng tu nhà th  theo  ổ vàng do bà L1 đứng ra tổ 

chức quyên góp, bà L1 chịu trách nhiệm, kh ng tranh chấp gì. 

 rong trư ng h p phải phân chia, bà L1 yêu c u sở hữu nhà, đất trả giá trị 

"căn phòng" cho nguyên đơn, ngư i c  quyền   i, ngh a vụ  iên quan, vì theo 

biên bản họp thân tộc ngày 07-11-1989 "Căn thứ nhất, căn thứ hai,...." đư c hiểu 

 à "căn phòng", hơn nữa, mục đ ch của biên bản h p thân tộc: phân chia để các 

đ ng sở hữu c ng c  trách nhiệm giữ gìn tài sản của  ng, bà để   i, nên kh ng c  

thư c tấc cụ thể. 

Quá trình tham gia tố tụng t i Tòa án và t i phiên tòa hôm nay  ng  i có 

quyền l i nghĩa vụ liên quan bà Trần Th  Liên H1 trình bày: 

Bà H1 thống nhất   i trình bày nguyên đơn, bị đơn, ngư i c  quyền   i, 

ngh a vụ  iên quan về ngu n gốc nhà, đất tranh chấp.  

Bà H1 kh ng đ ng ý phân chia tài sản như yêu c u của các nguyên đơn, 

ngư i c  quyền   i  iên quan c  yêu c u độc  ập  à bà D . Bà H1 yêu c u giữ 

nguyên hiện tr ng nhà, đất t i 513  ư ng   kh ng chia tách r i từng ph n theo 

biên bản họp thân tộc, mà đ ng ý  à tài sản chung của 04 (bốn) ngư i  trong đ : 

bà D một ph n, các con của bà T4 do chị V  àm đ i diện một ph n; bà L1 một 

ph n, bà H1 một ph n. 

 rong trư ng h p phải chia tài sản chung  à nhà đất t i 513,  ư ng   thì 

phải chia 04 (bốn) ph n: bà D một ph n, các con của bà T4 do chị V  àm đ i diện 

một ph n; bà L1 một  ph n, bà H1 một ph n. 

 ối v i chi ph  sửa chữa nhà vào năm 2002 do ông A cha bà thực hiện, bà 

H1 kh ng yêu c u gì. 

T i các văn bản ý kiến tr ớc đây  ông Huỳnh Thanh C1 đ i di n theo uỷ 

quyền của ng  i có quyền l i  nghĩa vụ liên quan  Uỷ ban nhân dân thành phố S 

trình bày: 

Về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho  ng Mai 

Văn  1 ngày 04-8-1993; trình tự, thủ tục chuyển như ng quyền sử dụng đất diện 

tích 165,9m
2
 và tài sản gắn  iền v i đất cho bà Lê Minh M  D  à đ ng quy định 

của pháp  uật.  uy nhiên, về đối tư ng đư c cấp giấy  à bà Lê Minh M  D là 

kh ng đ ng. Do đ , ngày 30-7-2013,    ban nhân dân thành phố S (sau đây vi t 

tắt  à  BND) ban hành  uy t định số 459/  . BND- C về việc thu h i giấy 

chứng nhận   D đất số AC-938245, số vào sổ  -00130 ngày 10-8-2005 vì cấp 

kh ng đ ng đối tư ng,  à đ ng quy định của pháp  uật.  

  n ngày 01-10-2013  BND thành phố   ban hành  uy t định số 

719/  . BND- C về việc thu h i giấy chứng nhận   D đất  số  C-938245 số 

vào sổ  -00130 cấp ngày 10-8-2005 cho bà Lê Minh M  D ngụ số 513, Khóm N, 

phư ng M, thị    (nay thành phố) S do cấp kh ng đ ng đối tư ng thay th   uy t 

định số 459/  . BND-N  ngày 30-7-2013. Như vậy, việc cấp giấy chứng nhận 
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  D đất diện t ch 165,9m
2
 và tài sản gắn  iền v i đất cho bà D  à sai quy định 

pháp  uật.  iện nay, ph n diện t ch đất tranh chấp này    ban vẫn chưa cấp   D 

đất   i cho ai. Ngoài ra,    ban kh ng c  ý ki n gì thêm.    ban kh ng c  yêu 

c u gì trong vụ án này. 

Ý kiến của đ i di n Vi n Kiểm sát:   i phiên tòa h m nay, đ i diện Viện 

Kiểm sát nhân dân thành phố   phát biểu ý ki n:  hống nhất về việc tuân theo 

pháp  uật tố tụng trong quá trình giải quy t vụ án của  h m phán,  ội đ ng   t 

 ử. Việc chấp hành pháp  uật của ngư i tham gia tố tụng dân sự kể từ khi thụ  ý 

vụ án đ n trư c khi  ội đ ng   t  ử nghị án, đều đảm bảo đ ng theo quy định 

của Bộ  uật tố tụng dân sự.  uy nhiên,  h m phán c  vi ph m th i h n ban hành 

quy t định ti p tục giải quy t vụ án. 

Về nội dung vụ án:  uan điểm của đ i diện Viện Kiểm sát: Căn cứ Biên 

bản họp thân tộc ngày 07-11-1989, c   ác nhận của ch nh quyền địa phương, các 

đ ng sở hữu: bà T4, bà L1, ông A, bà D thống nhất nhà số 513  ư ng   là tài 

sản chung, trong đ  chia 03 ph n: bà T4 một ph n, bà D 01 ph n, bà L1 và ông A 

một ph n. Do đ , yêu c u của các nguyên đơn (ngư i thừa k  của bà T4), yêu c u 

độc  ập của ngư i c  quyền   i, ngh a vụ  iên quan (bà D) yêu c u chia tài sản 

chung  à c  cơ sở. 

 uy nhiên, căn nhà  ây dựng từ 1916, c  k t cấu 03 gian  iên k t nhau, c  

giá trị về văn h a, kh ng thể chia vì sẽ ảnh hưởng đ n k t cấu và mất m  quan 

khi các bên c  nhu c u sửa chữa, chia tách riêng biệt, đ ng th i c ng kh ng thể 

sử dụng chung vì các đ ng sở hữu đ  c  mâu thuẫn. Do đ  c n giữ nguyên hiện 

tr ng giao cho một trong số các đ ng sở hữu, và ngư i đư c giao tài sản c  trách 

nhiệm trả giá trị cho các đ ng sở hữu còn   i. 

  i phiên tòa, nguyên đơn, bị đơn, ngư i c  quyền   i, ngh a vụ  iên quan 

đều yêu c u đư c quyền quản  ý, sử dụng tài sản và trả giá trị cho ngư i đ ng sở 

hữu còn   i.  uy nhiên,   t thấy, các đ ng sở hữu kh ng ai trực ti p quản  ý, sử 

dụng, căn nhà hiện  à nơi th  c ng, trong nhà c  hài cốt, bàn th  của những ngư i 

c  quan hệ g n g i v i bà L1  ương. Bà L1 và bà L1  ương (ngư i thừa k  của 

ông A) có tâm nguyện giữ gìn nhà  àm nhà th  họ tộc, kh ng phân chia.  heo 

truyền thống bàn th , hài cốt kh ng thể di d i, do đ , đề nghị  ội đ ng   t  ử bác 

một ph n yêu c u của nguyên đơn, ngư i c  quyền   i, ngh a vụ  iên quan c  yêu 

c u độc  ập, giao nhà, đất t i 513,  ư ng   cho bà L1, bà H1 quản  ý, sử dụng và 

buộc bà L1, bà H1 trả giá trị   i cho nguyên đơn, ngư i c  quyền   i, ngh a vụ  iên 

quan c  yêu c u độc  ập (bà D). 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thủ tục tố tụng:   i phiên tòa,  ng  uỳnh  hanh C1, đ i diện ngư i 

c  quyền   i ngh a vụ  iên quan    ban nhân dân thành phố S vắng mặt và c  

đơn đề nghị   t  ử vắng mặt. Các đương sự đ ng ý và yêu c u  ội đ ng   t  ử 

ti n hành phiên tòa   t  ử vắng mặt ngư i c  quyền   i, ngh a vụ  iên quan. Căn 

cứ Khoản 2  iều 227 của Bộ  uật tố tụng dân sự,  òa án vẫn ti n hành   t  ử. 
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[2] Về quan h  pháp luật tranh ch p:   i  ơn khởi kiện ngày 03-9-2014,  ơn 

khởi kiện sửa đổi, bổ sung ngày 29-9-2014, các nguyên đơn yêu c u  òa án giải 

quy t: Buộc ông C và các thành viên trong gia đình g m: bà H1, chị L, anh T1 trả 

  i tài sản  à gian thứ nhất của căn nhà t i 513,  ư ng  , kh m N, phư ng M, thành 

phố S (sau đây gọi tắt  à nhà 513,  ư ng  ) và yêu c u bà D sang tên ph n đất gắn 

 iền v i gian nhà cho các nguyên đơn quản  ý, sử dụng. Do đ ,  òa án  ác định quan 

hệ pháp  uật tranh chấp  à " ranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất". 

 rong quá trình giải quy t vụ án, ngư i c  quyền   i, ngh a vụ  iên quan yêu c u 

chia tài sản chung, nguyên đơn bổ sung yêu c u chia tài sản chung. Do đ , quan hệ 

pháp  uật tranh chấp đư c  ác định   i  à: " ranh chấp quyền sở hữu nhà, quyền sử 

dụng đất và chia tài sản chung". 

[3] Về nội dung tranh ch p: X t yêu c u của các nguyên đơn về chia tài 

sản chung  à một ph n nhà, đất t i 513  ư ng  , yêu c u các bị đơn giao nhà, đất 

t i  ình 3 diện t ch 54,4m
2
 thể hiện t i các mốc 4-4a-4b-4d-4e-6-5a-5-5'-4 theo 

m nh tr ch đo số 50-2015 điều ch nh, bổ sung ngày 25-9-2017 của Văn phòng 

đăng ký   D đất thành phố S (nay  à Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

thành phố S) cho nguyên đơn đư c quyền quản  ý, sử dụng.  X t yêu c u độc  ập 

của ngư i c  quyền   i, ngh a vụ  iên quan bà Lê Minh M  D, yêu c u chia tài 

sản chung  à nhà, đất t i 513  ư ng  , yêu c u đư c quyền quản  ý, sử dụng 

nhà, đất t i  ình 1 thể hiện t i các mốc  t i các mốc 2-2d-2c-2b-3b-3a-3-2-2'-2 

theo m nh tr ch đo số 50-2015 điều ch nh, bổ sung ngày 25-9-2017 của Văn 

phòng đăng ký   D đất thành phố S (nay  à Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai thành phố S). 

[4] X t thấy:  ài sản tranh chấp: Nhà, đất t i 513,  ư ng  , khóm N, 

phư ng M, thành phố S,  à một ph n của ng i nhà 25/1, đư ng  , thị    S trư c 

đây, c  ngu n gốc của cụ Lê Văn L2 và cụ Nguyễn  hị D1. Cụ L2, cụ D1 ch t 

kh ng để   i di ch c nên hai con của hai cụ  à   ng Lê Minh T3 và bà Lê  hị N ti p 

tục quản  ý, sử dụng. V  ch ng  ng  ưởng, v  ch ng bà Nên c ng đều đ  ch t, 

kh ng để   i di ch c nên ngày 07-11-1989, các con của  ng  ưởng, bà Nên g m: 

ông  r n Ngọc  , bà Lê Minh Thanh T4, ông Lê Minh C, bà Lê Minh B ch L1, bà 

Lê Minh M  D  ập Biên bản họp thân tộc  thống nhất phân chia để bảo quản, tu bổ 

và trọn quyền hưởng thụ ng i nhà 25/1, đư ng  .  rên cơ sở đ , các bên thống 

nhất  ng Lê Minh C đư c trọn quyền sở hữu ph n thứ nhất của căn nhà mặt tiền 

phía Tây - Nam, hiện nay  à số 326  T, kh m N, phư ng M, thành phố S. Ph n 

thứ hai của căn nhà,  mặt tiền về hư ng   ng -Bắc, hiện  à nhà số 513,  ư ng  , 

kh m N, phư ng M, thành phố S đư c chia ra  àm 03 ph n:  

- Căn thứ nhất:  à sở hữu chủ của bà Lê Minh Thanh T4; 

- Căn thứ hai: ( à căn giữa):  à sở hữu chủ của  ng  r n Ngọc   và bà Lê 

Minh B ch L1; 

- Căn thứ ba:  à sở hữu chủ của bà Lê Minh M  D. 

Ông C kh ng c  quyền h n đối v i ph n nhà thứ hai này. 

Ngoài ra: còn c  ph n giữa hai mặt tiền đ  phân chia (minh định): còn một 
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sân trống ngoài khu n viên nhà d ng  àm khu đệm để sử dụng chung  àm nhà 

b p, nhà vệ sinh,  ối thoát nư c,  ối đi chung cho cả hai ng i nhà. Còn ph n tài 

sản: bàn, tủ, gh , tranh,  iễng và vật dụng trong nhà  à tài sản chung của 05 anh 

em, đ ng c  trách nhiệm bảo quản, n u c  phân chia sau này phải c  thống nhất 

chung của 05 anh em. Biên bản c   ác nhận của    ban nhân dân phư ng 1, 

thành phố S.  

[5]  Các đương sự: nguyên đơn, bị đơn, ngư i c  quyền   i, ngh a vụ  iên 

quan thống nhất v i Biên bản họp thân tộc ngày 07-11-1989. Căn cứ   iều 92 Bộ 

 uật tố tụng dân sự,  ội đ ng    t  ử c ng nhận tình ti t này. 

[6] Như vậy, căn nhà 513,  ư ng     uất phát  à di sản thừa k  nhưng các 

đ ng thừa k   đ  c  văn bản thỏa thuận thống nhất di sản trên trở thành tài sản 

chung của 04 (bốn) ngư i, và  à sở hữu chung theo ph n: trong đ  bà T4 một 

ph n, bà D một ph n, ông A và bà L1 một ph n. Còn ông C kh ng c  quyền đối 

v i tài sản này. 

 iều 216 Bộ  uật Dân sự 2005 quy định:  ở hữu chung theo ph n: 

"1. Sở hữu chung theo phần là sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở 

hữu của mỗi chủ sở hữu đ  c xác đ nh đối với tài sản chung. 

2. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền  nghĩa vụ đối với tài sản 

thuộc sở hữu chung t ơng ứng với phần quyền sở hữu của mình  trừ  tr  ng h p 

có thỏa thuận khác." 

 iều 224 Bộ  uật Dân sự 2005 quy định: Chia tài sản thuộc hình thức sở 

hữu chung: 

"1. Trong tr  ng h p sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu 

chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung; nếu các chủ sở hữu chung đã 

thỏa thuận không phân chia tài sản chung trong một th i h n thì mỗi chủ sở 

hữu chung chỉ có quyền yêu cầu chia tài sản chung khi hết th i h n đó; khi tài 

sản chung không thể chia đ  c bằng hi n vật thì đ  c tr  giá thành tiền để 

chia...." 

 

[7] Căn cứ quy định trên, trong trư ng h p các đ ng sở hữu kh ng thống 

nhất thỏa thuận việc sử dụng tài sản chung  à nhà số 513,  ư ng  ,  làm Nhà 

 ương hỏa th   ọ Lê  thì c  quyền yêu c u chia ph n tài sản của mình  trong 

khối tài sản chung đ .  ội đ ng   t  ử   t thấy, các nguyên đơn chị Mai Lan 

 ư ng V, Mai Lan   ng  , Mai Lan Thanh T  à ngư i thừa k  của bà Lê Minh 

Thanh T4, ngư i đư c hưởng căn thứ nhất của căn nhà , bà Lê Minh M  D là 

đ ng sở hữu c  quyền hưởng căn thứ ba của căn nhà theo Biên bản họp thân tộc 

ngày 07-11-1989, yêu c u chia ph n tài sản trong khối tài sản chung  à c  căn cứ. 

[8] Ngư i c  quyền   i, ngh a vụ  iên quan bà Lê Minh B ch L1, đ i diện 

 à anh Lâm  ấn  ài trình bày:  inh th n của Biên bản họp  thân tộc ngày 07-11-

1989, kh ng nhằm mục đ ch phân chia để sử dụng mà nhằm để các đ ng  sở hữu 

c ng quản  ý, t n t o, giữ gìn và kh ng c  chia gian th  ph a trư c.  rong trư ng 
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h p phải chia anh  ài yêu c u giữ nguyên hiện tr ng, đ ng ý trả giá trị tài sản  à 

"căn phòng" cho bà D, chị V. 

[9]  ội đ ng   t  ử   t thấy, biên bản họp thân tộc kh ng c  nội dung để 

căn nhà 513,  ư ng    à di sản d ng vào việc th   c ng mà ch   à tài sản chung. 

Căn cứ điều 224 Bộ  uật dân sự 2005, mỗi chủ sở hữu chung c  quyền chia khi c  

yêu c u. Ngoài ra, biên bản kh ng ghi rõ  à chia "căn phòng". Do đ ,   t   i trình 

bày của anh  ài cho rằng c  sơ suất về câu chữ nên kh ng ghi "căn phòng"  à 

kh ng c  cơ sở nên  ội đ ng   t  ử kh ng chấp nhận. 

[10]  Ngư i c  quyền   i, ngh a vụ   iên quan bà  r n  hị Liên  1, là 

ngư i thừa k  của  ng  r n Ngọc   trình bày:  rong trư ng h p phải phân chia 

thì phải chia thành 4 (bốn) ph n đều nhau. X t thấy, đây  à yêu c u độc  ập, tranh 

chấp yêu c u chia tài sản chung.  heo quy định t i  iều 201 Bộ  uật tố tụng dân 

sự, ngư i c  quyền   i, ngh a vụ  iên quan c  yêu c u độc  ập c  quyền đưa ra 

yêu c u độc  ập trư c th i điểm mở phiên  họp kiểm tra việc giao nộp, ti p cận, 

công khai chứng cứ và hòa giải. Do đ , yêu c u của bà H1 đưa ra t i phiên họp 

hòa giải và t i phiên tòa h m nay  à kh ng đ ng quy định của pháp  uật nên  ội 

đ ng   t  ử kh ng chấp nhận.  uy nhiên, bà H1 đ ng ý c ng bà L1 giữ nguyên 

hiện tr ng nhà 513,  ư ng   và đ ng ý trả giá trị cho chị V và bà D theo giá  ội 

đ ng định giá đ  định. X t trình bày của bà H1  à ph  h p v i quy định của pháp 

 uật nên  ội đ ng   t  ử chấp nhận. 

[11]   i ti t a.2, điểm a, khoản 2.4, điều 2, Ph n I, Nghị quy t 02/2004N -

   P ngày 10-8-2004 của  ội đ ng  h m phán  òa án nhân dân tối cao hư ng 

dẫn áp dụng pháp  uật trong việc giải quy t các vụ án dân sự, h n nhân và gia 

đình, quy định: 

"2.4. .... 

a).... 

a.2. Tr  ng h p không có di chúc mà các đồng thừa kế thỏa thuận về phần 

mỗi ng  i đ  c h ởng khi có nhu cầu chia tài sản  thì vi c chia tài sản chung đó 

đ  c thực hi n theo thỏa thuận của họ." 

 

  i điểm a, khoản 1.3, điều 1, Ph n II, Nghị quy t 02/2004N -   P ngày 

10-8-2004 của  ội đ ng  h m phán  òa án nhân dân tối cao c ng quy định: 

1. Xác đ nh quyền sử dụng đ t là di sản: 

1.3... 

a) Trong tr  ng h p đ ơng sự có văn bản của Uỷ ban c p có thẩm quyền 

xác nhận vi c sử dụng đ t đó là h p pháp  nh ng ch a k p c p gi y chứng nhận 

quyền sử dụng đ t  thì Tòa án giải quyết yêu cầu chia di sản là tài sản gắn liền 

với quyền sử dụng đ t và quyền sử dụng đ t đó." 

[12]  X t thấy, qua trình bày của các đương sự, ph n đất đang tranh chấp 

t i 513,  ư ng  , kh m N, phư ng M, thành phố S, trư c đây bà D đ  đư c cấp 
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giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa 566, t  bản đ  02, diện t ch 165,9m
2
, 

qua đo đ c thực t   à 171,6m
2
 (M nh tr ch đo 50-2015 ngày 26-02-2016).  iện 

t i các đương sự ch  tranh chấp diện t ch 156,8m
2
, trừ v ng đệm (M nh tr ch đo 

50-2015 điều ch nh, bổ sung ngày 25-9-2017). Các đương sự  ác định hiện giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất của bà D đ  bị thu h i,    ban chưa cấp   i giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho ai. Do đ  ph n đất gắn  iền v i căn nhà 513 

 ư ng   đư c giải quy t chia theo quy định của pháp  uật. 

[13] Do đ , căn cứ sự thỏa thuận của các đ ng sở hữu, trên cơ sở quy định 

của pháp  uật,  ội đ ng   t  ử chấp nhận yêu c u về chia tài sản chung của các 

nguyên đơn và ngư i c  quyền   i, ngh a vụ  iên quan c  yêu c u độc  ập (bà Lê 

Minh M  D). 

[14]  uy nhiên,   t thấy: Căn nhà t i 513  ư ng   c  k t cấu  à một khối 

ki n tr c thống nhất, kh ng thể phân chia.  ơn nữa, th i gian t n t i đ   âu, trên 

100 năm ( ây dựng năm 1916), mang n t cổ  ưa, c  giá trị về văn h a, từ  âu và 

hiện t i ch   àm nơi th  c ng, mang t nh thiêng  iêng.  âm nguyện của bà L1, bà 

H1  à giữ nguyên căn nhà, kh ng phân chia, kh ng thay đổi  à ph  h p truyền 

thống, đ o  ý. Mặt khác, c ng sức đ ng g p (về vật chất) để t n t o ph n   n  à 

của ông A.  rong nhà c  nhiều bàn th , hài cốt của những ngư i trong thân tộc, 

c  th  c ng  iệt s  (con ông C), trong đ  ph n nhiều  à những ngư i thân trực hệ 

v i bà H1 ( ng bà Nội, cha của bà H1). Ngoài ra, nhiều tài sản trong nhà, ph n 

v ng đệm, c ng trình phụ thỏa thuận  à tài sản chung, sử dụng chung, kh ng thể 

phân chia. Các nguyên đơn, ngư i  iên quan (bà D) kh ng c  nhu c u bức thi t về 

nhà ở. Do đ ,  ội đ ng   t  ử thống nhất giữ nguyên hiện tr ng nhà, đất t i 513, 

 ư ng   giao cho bà Lê Minh B ch L1, bà  r n  hị Liên  1 quản  ý, sử dụng. 

Bà L1, bà H1 c  ngh a vụ  iên đ i trả giá trị tài sản tương ứng v i ph n các 

nguyên đơn, ngư i  iên quan (bà D) đư c hưởng. 

 iều 177 Bộ  uật Dân sự 2005 quy định: 

"1. 

2.Vật không chia đ  c là vật khi b  phân chia thì không giữ nguyên đ  c 

tính ch t và tính năng sử dụng ban đầu. 

 Khi cần chia vật không chia đ  c thì phải tr  giá thành tiền để chia." 

[15] X t thấy, theo Biên bản họp thân tộc năm 1989, sự  ác nhận của các 

đương sự t i phiên tòa, tinh th n của Biên bản năm 1989 chia tài sản ch  nhằm để 

c ng quản  ý, sử dụng chung, kh ng c  thư c tấc cụ thể. Do đ , n u căn cứ vị tr  

t i các  ình trên  ơ đ  đo đ c để chia theo yêu c u của các nguyên đơn và ngư i 

liên quan (bà D) thì kh ng đảm bảo sự c ng bằng.  ội đ ng   t  ử  ác định tài 

sản nhà, đất t i 513  ư ng   (hiện  à một ph n thửa 566, t  bản đ  02)  à khối 

tài sản chung, chia 03 (ba) ph n đều nhau.  heo biên bản định giá của  ội đ ng 

định giá, tổng giá trị nhà, đất tranh chấp  à 982.481.426 đ ng, chia 3, mỗi ph n  à 

327.493.809 đ ng. Do đ ,  ội đ ng   t  ử chấp nhận một ph n yêu c u của các 

nguyên đơn, ngư i  iên quan c  yêu c u độc  ập (bà D) đư c chia ph n giá trị tài 

sản chung mỗi ph n  à 327.493.809 đ ng, kh ng chấp nhận yêu c u đư c quản 
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 ý, sử dụng nhà, đất t i  ình 1 và  ình 3, kh ng chấp nhận yêu c u quản  ý nhà, 

đất và trả giá trị cho các đ ng sở hữu khác; buộc các bị đơn giao nhà, đất t i 513, 

 ư ng  , kh m N, phư ng M thành phố S cho bà L1, bà H1 quản  ý sử dụng, 

buộc  bà H1, bà L1 c  ngh a vụ trả   i giá trị  ph n tài sản chung đư c chia cho 

nguyên đơn, ngư i  iên quuan (bà D). 

[16] X t   i trình bày của  uật sư bảo vệ quyền và   i  ch h p pháp của 

nguyên đơn, ngư i  iên quan (bà D), đề nghị  ội đ ng   t  ử giao tài sản nhà, đất 

cho bà D và chị V đ ng sở hữu, chị V, bà D trả giá trị cho bà L1, bà H1, do chị 

V, bà D là ngư i ở địa phương, g n g i, c  điều kiện trực ti p quản  ý tài sản 

trên. 

[17] X t thấy, trong quá trình giải quy t vụ án bà L1, bà H1  à ngư i c  

tâm nguyện giữ   i tài sản để  àm nhà th  họ, tộc, kh ng phân chia tách r i,  ưu 

truyền từ đ i này sang đ i khác, kh ng yêu c u phân chia tài sản nhằm mục đ ch 

nhận giá trị tài sản.  ơn nữa,   t về tâm  inh, căn nhà trên từ  âu đ   à nhà th , 

nên kh ng thể d ng  àm nơi ăn ở, sinh ho t hàng ngày.  rư ng h p bà  Liên, bà 

H1 kh ng trực ti p quản  ý, sử dụng thì c  thể giao cho ngư i khác quản  ý c ng 

hoàn toàn ph  h p v i quy định của pháp  uật. Do đ ,  ội đ ng   t  ử kh ng 

chấp nhận đề nghị của Luật sư. 

 [18]  ối v i ý ki n của Kiểm sát viên đề nghị  ội đ ng   t  ử chấp nhận 

một ph n yêu c u của nguyên đơn, ngư i  iên quan c  yêu c u độc  ập (bà D). 

 ội đ ng   t  ử   t thấy, quan điểm của Kiểm sát viên  à ph  h p v i nội dung 

vụ án, ph  h p quy định của pháp  uật nên  ội đ ng   t  ử thống nhất. 

 [19] Về án ph : Các đương sự phải chịu án ph  dân sự sơ th m tương ứng v i 

ph n giá trị tài sản đư c chia. Các bị đơn phải  iên đ i chịu án ph  đối v i ph n yêu 

c u của nguyên đơn đư c chấp nhận theo mức án ph  kh ng c  giá ng ch. 

 [20] Về chi ph  tố tụng khác: Các đương sự c ng phải chịu chi ph  đo đ c, 

định giá.  ổng chi ph  đo đ c, định giá  à 3.892.000 đ ng, nguyên đơn đ  nộp 

 ong. Do đ  các đương sự đư c chia tài sản c  ngh a vụ hoàn   i cho nguyên đơn 

1/3  số tiền này, mỗi ngư i  à 1.297.000 đ ng. 

[21]  ối v i các tài sản trong nhà 513  ư ng   g m: bàn, tủ, gh , tranh, 

 iễng và vật dụng trong nhà,...các đương sự kh ng tranh chấp nên  ội đ ng   t 

 ử kh ng  em   t.  

  [22]  ối v i những ngư i đ ng g p trong  ổ vàng do bà L1  ập, kh ng c  

ý ki n tranh chấp về số tiền đ ng g p, kh ng yêu c u tham gia tố tụng nên  ội 

đ ng   t  ử kh ng  em   t.  ối v i những ngư i chưa c  văn bản ý ki n, trong 

trư ng h p c  tranh chấp về số tiền đ ng g p sẽ giải quy t bằng vụ kiện dân sự 

khác. 

 Vì các l  trên; 

QU  T ĐỊNH: 

Căn cứ vào Khoản 3  iều 26, Khoản 1  iều 35, Khoản 1  iều 39, các  iều  
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91, 92, 147, Khoản 2  iều 227, khoản 1  iều 228 Bộ  uật tố tụng dân sự; 

Căn cứ   iều 177, 216, 224 Bộ  uật dân sự năm 2005;  khoản 2  iều 468, 

 iều 688 Bộ  uật dân sự năm 2015;  

Căn cứ  iều 166, 203 Luật đất đai năm 2013; 

Căn cứ Nghị quy t 02/2004N -   P ngày 10-8-2004 của  ội đ ng  h m 

phán  òa án nhân dân tối cao; 

Căn cứ Khoản 4, 7  iều 27 Pháp  ệnh án ph ,  ệ ph   òa án của    ban 

 hư ng vụ  uốc hội ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2009;  iều 48 Nghị quy t 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của    ban  hư ng vụ  uốc hội: 

Chấp nhận một ph n yêu c u khởi kiện của các nguyên đơn: chị Mai Lan 

 ư ng V, Mai Lan   ng  , Mai Lan Thanh T, anh Mai Thanh S về việc yêu c u 

chia tài sản chung  à một ph n nhà, đất t i 513  ư ng  , kh m N, phư ng M, 

thành phố S, yêu c u các bị đơn  ng Lê Minh C, bà  rương  hị  1, chị Lê Minh 

 hể L, anh Lê Minh T1 giao nhà, đất t i  ình 3 diện t ch 54,4m
2
 thể hiện t i các 

mốc 4-4a-4b-4d-4e-6-5a-5-5'-4 theo m nh tr ch đo số 50-2015 điều ch nh, bổ 

sung ngày 25-9-2017 của Văn phòng đăng ký   D đất thành phố S (nay là Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố S),  à một ph n thửa 566, t  bản đ  

2, tọa   c t i 513,  ư ng  , kh m N, phư ng M, thành phố S, cho các nguyên 

đơn đư c quyền quản  ý, sử dụng.  

Chấp nhận một ph n yêu c u độc  ập của ngư i c  quyền   i, ngh a vụ  iên 

quan bà Lê Minh M  D: Yêu c u chia tài sản chung  à nhà, đất t i 513  ư ng  , 

yêu c u đư c quyền quản  ý, sử dụng nhà, đất t i  ình 1 thể hiện t i các mốc  t i 

các mốc 2-2d-2c-2b-3b-3a-3-2-2'-2 theo m nh tr ch đo số 50-2015 điều ch nh, bổ 

sung ngày 25-9-2017 của Văn phòng đăng ký   D đất thành phố S (nay là Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố S),  à một ph n thửa 566, t  bản đ  

2, tọa   c t i 513,  ư ng  , kh m N, phư ng M, thành phố S. 

Chị Mai Lan  ư ng V, chị Mai Lan   ng  , chị Mai Lan Thanh T,  anh 

Mai Thanh S  đư c chia giá trị tài sản chung  à  327.493.809 đ ng. 

Bà Lê Minh M  D  đư c chia giá trị tài sản  chung  à 327.493.809 đ ng. 

Buộc  ng Lê Minh C, bà  rương  hị  1, chị Lê Minh  hể L, anh Lê Minh 

T1 giao nhà, đất t i số 513,  ư ng  , kh m N, phư ng M, thành phố S, diện t ch 

156,8m
2 
 à một ph n thừa 566, t  bản đ  02, thể hiện t i các mốc 2-2d- 2c-2b-3b-

4b-4d-4e-6-5a-5-5'-4-3-2'-2 (theo m nh tr ch đo số 50-2015 điều ch nh, bổ sung 

ngày 25-9-2017 của Văn phòng đăng ký   D đất thành phố S (nay là Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai thành phố S) cho bà Bà Lê Minh B ch L1, bà  r n 

 hị Liên  1 đư c quyền quản  ý, sử dụng. 

Buộc bà Lê Minh B ch L1, bà  r n  hị Liên  1 liên đ i trả giá trị tài sản 

chung cho: nguyên đơn (chị Mai Lan  ư ng V, chị Mai Lan   ng  , chị Mai 

Lan Thanh T, anh Mai  hanh   ơn) số tiền  327.493.809 đ ng; ngư i c  quyền 

  i, ngh a vụ  iên quan c  yêu c u độc  ập (bà Lê Minh M  D) số tiền 

327.493.809 đ ng. 
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Bà Lê Minh B ch L1, bà  r n  hị Liên  1 c  ngh a vụ  iên hệ v i cơ quan 

c  th m quyền đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định 

của pháp  uật. 

Về án ph  dân sự sơ th m:  

Các nguyên đơn (chị Mai Lan  ư ng V, chị Mai Lan   ng  , chị Mai Lan 

Thanh T, anh Mai Thanh S) phải  iên đ i chịu 16.374.000 đ ng án ph  dân sự sơ 

th m. Ngày 05-11-2014, các nguyên đơn đ  nộp 4.250.000 đ ng t m ứng án ph  

theo biên  ai số 023406 và ngày 18-9-2017 nộp 5.820.000 đ ng theo biên  ai số 

00994 t i Chi cục  hi hành án dân sự thành phố S, tổng cộng  à 10.070.000 đ ng. 

 au khi khấu trừ án ph  phải nộp  à 16.374.000 đ ng , các nguyên đơn còn phải  

 iên đ i nộp ti p 6.304.000 đ ng án ph  dân sự sơ th m. 

Các bị đơn ( ng Lê Minh C, bà  rương  hị  1, chị Lê Minh  hể L, anh 

Lê Minh T1) c  trách nhiệm  iên đ i chịu 200.000 đ ng án ph  dân sự sơ th m. 

Bà Lê Minh M  D phải chịu 16.374.000 đ ng án ph  dân sự sơ th m. Ngày 

16-12-2016, bà D đ  nộp 4.721.000 đ ng t m ứng án ph  theo biên  ai số 06316 

và ngày 18-9-2017 nộp 3.985.000 đ ng theo biên  ai số 00995 t i Chi cục  hi 

hành án dân sự thành phố S, tổng cộng  à 8.706.000 đ ng đ ng.  au khi khấu trừ 

án ph  phải nộp  à 16.374.000 đ ng, bà D còn phải nộp 7.668.700 đ ng án ph  

dân sự sơ thâm. 

 Bà Lê Minh B ch L1, bà  r n  hị Liên H1 phải  iên đ i chịu 16.374.000 

đ ng án ph  dân sự sơ th m. 

 Về chi ph  tố tụng khác:  ổng cộng chi ph  đo đ c, định giá  à 3.892.000 

đ ng, nguyên đơn đ  nộp  ong. Buộc bà Lê Minh M  D trả   i cho chị V, chị  , 

chị  , anh  ơn 1.297.000 đ ng. Buộc bà Lê Minh B ch L1 bà  r n  hị Liên  1 

 iên đ i trả   i cho chị V, chị  , chị  , anh  ơn 1.297.000 đ ng. 

 Kể từ ngày c  đơn yêu c u thi hành án của ngư i đư c thi hành án (đối v i 

các khoản tiền phải trả của ngư i đư c thi hành án) cho đ n khi thi hành án  ong, 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền   i 

của số tiền còn phải thi hành án theo mức   i suất quy định t i Khoản 2  iều 468 

Bộ  uật Dân sự năm 2015. 

 Án  ử c ng khai sơ th m c  mặt nguyên đơn, bị đơn, đ i diện bị đơn, 

ngư i c  quyền   i, ngh a vụ  iên quan, đ i diện ngư i c  quyền   i, ngh a vụ  iên 

quan. Báo cho đương sự bi t c  quyền kháng cáo trong h n 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án hôm nay. 

Riêng ông   uỳnh  hanh C1, đ i diện ngư i c  quyền   i, ngh a vụ  iên 

quan    ban nhân dân thành phố S vắng mặt, c  quyền kháng cáo trong h n 15 

ngày, kể từ ngày nhận đư c bản án hoặc niêm y t bản án theo quy định của pháp 

 uật. 

  rư ng h p bản án, quy t định đư c thi hành theo quy định t i  iều 2 Luật 

 hi hành án Dân sự thì ngư i đư c thi hành án dân sự, ngư i phải thi hành án 

dân sự c  quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự nguyện thi 
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hành án hoặc bị cưỡng ch  thi hành án theo quy định t i các  iều 6, 7, 7a, 7b và 

 iều 9 Luật  hi hành án dân sự; th i hiệu thi hành án đư c thực hiện theo quy 

định t i  iều 30 Luật  hi hành án Dân sự.   

 
Nơi nhận: 

-  òa án   nh   ng  háp (01 bản); 

- Viện Kiểm sát  P. Sa   c (02 bản); 

-  ương sự (06 bản); 

- Luật sư (01 bản); 

- Chi cục  hi hành án  P. Sa   c (01 bản); 

- Lưu văn thư, h  sơ vụ án (04 bản). 
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